
Vui lòng đăng ký qua emai đến Ban Đời sống cư dân.
●Ngày thu gom rác đã được định sẵn. (Vui lòng xác nhận ở Bảng lịch trình ngày thu gom rác.)
●Vui lòng cho biết địa chỉ, họ tên, số điện thoại, tên hội tự trị của người đăng ký, chủng loại, 
　số lượng rác quá khổ hay chiều dài 3 mặt  (chiều rộng, chiều cao, chiều sâu) của đồ đạc.
●Vui lòng điền mã số tiếp nhận vào nhãn rác quá khổ ứng với phần tiền phí, dán lên rác quá     
      khổ rồi đem ra ngoài sân nhà v.v.trước 8 giờ sáng của ngày thu gom.
●Mã số tiếp nhận được cung cấp lúc đăng ký.

Rác quá khổ thì có tính phí.

 Ban Đời sống cư 
dân thị trấn Manno

 Bảng hướng dẫn phân loại và cách vứt rác
● Vui lòng vứt rác tại các điểm được chỉ định vào đúng ngày thu gom.
● Vui lòng sử dụng túi đựng rác do thị trấn Manno quy định (có tính phí) cho rác cháy được và rác không cháy được. Có thể mua chúng 
　 tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Manno.

◆ Đưa rác ra trước 8 giờ sáng  
        của ngày thu gom
◆ Sức chứa của túi đến 10 kg, 
        buộc miệng túi bằng tay cầm  
        theo hình chữ thập
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Rác cháy được

◆ Đưa rác ra trước 8 giờ sáng  
        của ngày thu gom
◆ Sức chứa của túi đến 10 kg, 
        buộc miệng túi bằng tay cầm  
        theo hình chữ thập

Rác không cháy được·

◆ Bỏ vào thùng thu hồi được lắp sẵn tại 
　 các tòa nhà thị chính

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ 
đã qua sử dụng

◆ Phân loại và vứt rác đúng nơi quy định 
        vào ngày thu gom rác tài nguyên 

Rác có hại

◆ Phân loại và vứt rác đúng nơi 
        quy định vào ngày thu gom

Rác tài nguyên

     Rác quá khổ
（có tính  phí）

Rác không thể thu gom

Rác tươi, vỏ ốc 
Vui lòng hãy xả khô 
nước

Kim loại, 
phế liệu kim loại

Súc sạch với nước và để ráo Tháo nắp, kim loại rồi súc sạch bên trong và để ráo. Súc sạch với nước và để ráo

Vui lòng cho vào túi trong 
suốt hoặc túi mờ

Buộc chéo theo hình chữ thập Súc sạch bằng nước, 
làm khô rồi buộc lại

Buộc chéo theo hình chữ thập Buộc chéo theo hình chữ thập

Súc sạch với nước và để ráo

Bình gas mini, 
bình xịt
Dùng hết, đục lỗ và 
xả hết khí bên trong

Chai 1.8 lít, chai bia

Đồ gốm sứ

Lon nhôm

Giấy báo, tờ rơi quảng cáo

Khay, hộp đựng Gói, cốc hộp mì ramen
Túi nhựa poly, túi mua sắm, 
túi bọc thực phẩm Chai nhựa, nắp chai nhựa PET Xốp, vật liệu đệm 

Hộp sữa, 
hộp giấy đựng nước uống

Tạp chí, giấy catalog, 
sách, truyện tranh, v.v.

Giấy, lõi giấy, giấy gói, dây giấy, 
bìa cứng, hộp bánh kẹo, v.v.

Lon thép Chai không màu Chai màu nâu Các loại chai khác
Chai có thể tái 
sử dụng

Các loại lon

giấy

Bao bì, hộp đựng bằng nhựa plastic

Thùng các tông Quần áo cũ

Các loại chai Chai nhựa PET

Dao, đồ thủy tinh
Vật dụng nguy hiểm thì 
hãy lấy giấy bọc lại và 
viết bên ngoài là " Dao, 
đồ thủy tinh"

Ô dù, mắt kính, 
đồng hồ （lấy pin ra）

Tro
Lồng vào hai túi 
bóng và ghi bên 
ngoài là "Tro"

Ống đèn huỳnh quang, đèn LED
Vui lòng cho chúng vào hộp khi mua rồi 
mới vứt

Pin
Vui lòng cho vào 
túi vinyl trong suốt 
rồi vứt 

Nhiệt kế thủy ngân
Thu hồi tại các tòa nhà 
thị chính, văn phòng chi 
nhánh, quầy giao dịch 
của trung tâm sức khỏe 
Karin

Một số đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử 
dụng có thể được vứt như rác không cháy được 
nhưng cũng có thể tái chế các bộ phận này.
Trường hợp muốn vứt để dùng cho việc tái chế 
thì vui lòng bỏ chúng vào thùng thu hồi được 
lắp đặt tại trụ sở chính, văn phòng chi nhánh 
và văn phòng công tác.Tháo nắp và nhãn giấy

Là loại mà 
bề mặt cắt có 
hình dạng 
sóng

Các loại lon và 
chai không thể
 tái chế

Các loại cành cây, cỏ
Độ lớn của thân cây 
trong vòng 20cm

Chế phẩm từ nhựa
Vui lòng tháo bỏ các 
phụ kiện kim loại lớn

Chế phẩm từ cao su
Quần áo nilon, 
dây các loại

Rác giấy, 
băng vệ sinh 
Hãy loại bỏ chất bẩn trên 
tả giấy

Giày, túi, thắt lưng,
 đồ da Các loại ống tuýp, 

nhựa bẩn, 
bao bì đóng gói

Giấy bạc, 
giấy nhôm dùng 
cho thực phẩm

Các phụ kiện kim loại có 
thể để nguyên như vậy

●Linh kiện ô tô
●Xe hai bánh (xe máy)
●Bình khí LP
●Dụng cụ y tế

●Lốp xe   ●Đá, đất,  cát
●Máy sưởi dầu (có dầu) ●Piano
●Sơn, chất phủ màu, chất pha loãng, chất độc hại
●Bàn thờ Phật, dụng cụ thờ, bàn thờ Thần đạo

●Vật dụng có chứa chất lỏng  　
●Thiết bị sử dụng khí làm lạnh như máy hút ẩm
●Dầu thải  (ôtô, máy móc, thiết bị v.v.)  　　　　●Pin ắc quy
●Pháo hoa chưa sử dụng, diêm chưa sử dụng ●Bình cứu hỏa

●Thiết bị nông nghiệp, dụng cụ canh tác và vật liệu phục vụ nông nghiệp (lưỡi máy cày, tấm ngăn dạng sóng, nhựa nông nghiệp, nhựa nhà kính, bình xịt, máy cắt cỏ, hộp cây giống, v.v.)
●Rác thải từ vật liệu xây dựng và các công trình theo hợp đồng, v.v. (ngói, gạch hoa, gạch, bê tông, khối, tấm thạch cao, ống sắt, bồn tắm, cửa lưới, 
      cửa chớp, khung nhôm, bếp từ IH (gắn sẵn), nồi hơi, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng điện, v.v.)
●Rác thải từ cửa hàng, nhà hàng, văn phòng, nhà máy, v.v.　●Thuốc mạnh  (bao gồm cả hộp đựng), hóa chất độc hại, hóa chất nông nghiệp (bao gồm cả hộp đựng)
●Ngoài ra, những thứ khác gây trở ngại cho việc thu gom, xử lý v.v.

Vui lòng liên hệ đến cửa hàng hay các doanh nghiệp có chuyên môn để xử lý 

Địa chỉ email nơi đăng ký

jumin@town.manno.lg.jp

Cho vào túi giấy rồi đi vứt hoặc xếp lại theo 
từng kích cỡ và buộc chéo hình chữ thập


